NHẬT KÝ THIÊN TAI

BÃO SỐ 2 (Koguma) – (10-14/6/2021)
I. DIỄN BIẾN
1. Diễn biến đường đi của bão
- Trưa ngày 10/6, một vùng áp thấp hình thành ngay trên khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông.

- Chiều ngày 11/6, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới tại vị trí 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần mạnh cấp 6, giật cấp 8.

- Trưa ngày 12/6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 2 và có tên quốc tế là KOGUMA) tại vị trí 18,8 độ Vĩ Bắc, 109,0 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

- Sáng sớm ngày 13/6, bão đổ bộ trên đất liền ven biển khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An với sức gió phổ biến mạnh cấp 6, giật cấp 8, gió mạnh nhất ghi nhận được tại Văn Lý (Nam Định) là cấp 8, giật cấp 10. 
- Trong sáng ngày 13/6, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; đến chiều ngày 13/6, tiếp tục suy yếu thành một vùng thấp, di chuyển sang vùng thượng Lào và tan dần.
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Đường di chuyển của cơn bão số 2 (Koguma)

2. Tình hình mưa: 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ ngày 11-13/6, các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng biến từ 150-200mm; trong đó tập trung vào đêm ngày 12/6, rạng sáng ngày 13/6 khi bão đổ bộ, một số trạm có lượng mưa lớn như: Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 406mm; Hồ Cù Lây (Hà Tĩnh) 348mm; Vinh (Nghệ An) 321mm.
Mưa đợt (từ 19h ngày 10/6 đến 19h/13/6):
	TT
	Tỉnh/TP
	Tên trạm
	Tổng
	
	TT
	Tỉnh/TP
	Tên trạm
	Tổng

	1
	Sơn La
	Km46
	226
	
	5
	Hà Tĩnh
	Đậu Liêu
	406

	2
	Hòa Bình
	Lũng Vân
	235
	
	6
	Hà Tĩnh
	Hồ Cù Lây
	348

	3
	Nam Định
	Chợ Tràng
	245
	
	7
	Hà Tĩnh
	Hương Vĩnh
	335

	4
	Nghệ An
	Vinh
	321
	
	8
	Hà Tĩnh
	TP Hà Tĩnh
	316


II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

a) Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT:

Ngày 10/6:

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có văn bản số 268/VPTT ngày 10/6/2021 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa để chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông.

Ngày 11/6:

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT đã ban hành Công điện số 03/CĐ-TW hồi 9 giờ ngày 11/6/2021 gửi các tỉnh/TP ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang và các Bộ, ngành liên quan để chủ động ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT có văn bản số 269/VPTT ngày 11/6/2021 gửi các tỉnh miền núi phía Bắc để chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 12/6:

- Sáng ngày 12/6/2021, Phó trưởng ban Trần Quang Hoài đã chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới khẩn cấp có khả năng mạnh lên thành bão.

- Hồi 6 giờ 00 ngày 12/6/2021, Ban Chỉ đạo TWPCTT đã ban hành Công điện số 04/CĐ-TW gửi các tỉnh phía Bắc; ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các Bộ, ngành liên quan để chủ động ứng phó với ATNĐ khẩn cấp có khả năng mạnh lên thành bão.

- Hồi 15 giờ 00 sáng ngày 12/6/2021, Ban Chỉ đạo TWPCTT đã ban hành Công điện số 05/CĐ-TW gửi các tỉnh Bắc Bộ; ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị và các Bộ, ngành liên quan để chủ động ứng phó với bão số 2 và mưa lớn do bão.

Ngày 13/6:

Sáng ngày 13/6/2021, Phó Trưởng ban Trần Quang Hoài đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão và rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão số 2.

b) Các Bộ, ngành:

- Văn phòng Bộ Công an đã có Công điện số 03/CĐ-V01 ngày 11/6/2021 về việc ứng phó với diễn biến ATNĐ trên biển đông và mưa lớn diện rộng.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công điện số 551/CĐ-BGDĐT chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố triển khai phương án đảm bảo an toàn cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10.
2. Địa phương:

Các địa phương đã triển khai thực hiện nội dung Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, trong đó:

- Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị và các tỉnh, thành phố Hà Nội; Lào Cai; Bắc Cạn; Sơn La; Phú Thọ đã có Công điện, văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão.
- Các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An đã dừng các cuộc họp để tập trung chỉ đạo, ứng phó với bão.
- Tỉnh Hà Tĩnh có công điện chỉ đạo việc chủ động tiêu thoát lũ do ảnh hưởng của bão và mưa, lũ.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền:

· Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đã thông báo, hướng dẫn, kiểm đếm tổng số 54.673 phương tiện/235.111 người biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm của bão hoặc về nơi trú tránh. Tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 33 điểm theo quy định.

· Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã tổ chức cấm biển: Quảng Ninh (16h/12/6); Hải Phòng (17h/12/6); Thái Bình (12h/12/6); Nam Định (12h/12/6); Ninh Bình (19h/12/6); Thanh Hóa (20h/12/6); Nghệ An (0h/13/6); Hà Tĩnh (15h/12/6).

- Về sự cố tàu thuyền: 
+ Tàu cá TH91677/07 người khi di chuyển vào đảo Bạch Long Vĩ tránh bão bị sóng đánh chìm, 07 người trên tàu đã được tàu cá cùng tổ đội cứu vớt an toàn.

+ 02 bè mảng của tỉnh Thanh Hóa (anh Lê Đức Giang và anh Lê Văn Dương) khi di chuyển tránh trú bão bị hỏng máy, mất liên lạc tại khu vực cách đảo Hòn Mê 02 hải lý về phía Đông Nam; các lực lượng đã cứu vớt được 02 ngư dân bị tai nạn trên biển, mất liên lạc ở Thanh Hóa; hiện sức khỏe ổn định. 
3. Công tác sơ tán dân:

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã tổ chức vận động, sơ tán tổng số 6.047 người trên các lồng bè, chòi canh NTTS, tàu thuyền ở các khu neo đậu vào bờ tránh bão (Quảng Ninh: 5.100; Hải Phòng: 1.301; Thái Bình: 3.186; Nam Định: 1.228; Ninh Bình: 332).

4. Tình hình thu hoạch lúa:

Các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thu hoạch xong lúa Đông Xuân; các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc đã thu hoạch được 652.000ha/736.000 ha, còn 84.000 ha tiếp tục thu hoạch. 

5. Tình hình đê điều:

Các địa phương đã tổ chức kiểm tra, rà soát các tuyến đê biển, đê cửa sông và triển khai phương án bảo vệ các vị trí xung yếu, công trình đang thi công (Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 33 vị trí xung yếu; 06 công trình đang thi công dở dang).
6. Tình hình hồ chứa: 

Mực nước các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đang ở mức thấp; không ghi nhận thông tin về sự cố công trình hồ chứa.
III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Bão số 2 và mưa lớn do hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại cho các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Về người chết: 01 người chết do sạt lở taluy vào nhà lúc 11h ngày 14/6 (bà Vũ Thị Lý, sinh năm 1957 tại thôn Khe Pháo, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).
- 02 ngư dân bị tai nạn trên biển, mất liên lạc ở Thanh Hóa đã được tàu cá cứu vớt; hiện sức khỏe ổn định.
- Về nhà ở: 137 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Yên Bái tăng 3, Thái Bình 1, Hòa Bình 4, Thanh Hóa 4, Hà Nam 21, Nam Định 104).

- Về nông nghiệp: 30.903ha lúa bị ngập (Hòa Bình 10, Hải Phòng 15, Nam Định 33, Ninh Bình 390, Thanh Hóa 387, Nghệ An 12.432, Hà Tĩnh 17.637); 4.955 ha hoa màu bị ngập (Hòa Bình 13, Nam Định 300, Thái Bình 568, Ninh Bình 26, Thanh Hóa 142, Nghệ An 3.339, Hà Tĩnh 567).

- Sụt lún mái kè mỏ Hải Thịnh 2 thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, Nam Định, ước tính thiệt hại 2,73 tỷ đồng. Sở NN&PTNT đã kiểm tra hiện trường và có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cho xử lý sự cố.
- Về tàu thuyền: 01 tàu cá số hiệu TH 91677 TS bị chìm trên đường tránh bão (Thanh Hóa) và 03 bè cá bị chìm (Nghệ An).

- Thiệt hại khác: 4.823 cây xanh bị đổ (Thái Bình 5, Thanh Hóa 4.813, Nghệ An 5), 31 cột điện bị đổ gãy (Nam Định 21, Thanh Hóa 10), 347m tường rào bị đổ (Thanh Hóa).

- Sự cố sạt lở đất tại các huyện Lương Sơn, Đà Bắc, và Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Tại khu vực xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn huyện Lương Sơn phải sơ tán dân khẩn cấp với 40 hộ/ 191 nhân khẩu trong ngày 12/6/2021. Hiện địa phương vẫn đang theo dõi, đánh giá mức độ an toàn trước khi cho các hộ dân trở về nhà.
IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Tính chất cơn bão:

· Cơn bão số 2 (Koguma) không phải là cơn bão mạnh, tuy nhiên bão hình thành ngay trên biển Đông và đi vào đất liền nước ta khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
· Bão không gây thiệt hại lớn về tài sản, tuy nhiên vẫn xảy ra một số tai nạn trên biển nguy hiểm do chủ quan như: 02 ngư dân tại Thanh Hóa bị hỏng máy, mất liên lạc khi đi đánh bắt gần bờ, tuy nhiên đã được các tàu tìm kiếm cứu vớt.

2. Công tác dự báo, cảnh báo:

Công tác dự báo hướng di chuyển, phạm vi ảnh hưởng của cơn bão và mưa do hoàn lưu bão tương đối phù hợp với thực tế.
3. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Công tác chỉ đạo, ứng phó được triển khai kịp thời, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương nên vừa chống bão vừa đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. 
- Công tác trực ban được tổ chức chuyên nghiệp, tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo ngay từ khi vùng áp thấp hình thành.

- Tuy nhiên, việc kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền trong bão số 2 còn tồn tại do số liệu kiểm đếm tàu thuyền chưa phân tách được tàu đánh bắt ven bờ và tàu ngoài khơi gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành (số liệu tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm thay đổi thường xuyên khi tàu ven bờ ra vào)./.
